
TECHNICAL PARAMETERS 

 

MULTI-FUCTION ELECTRIC HOIST FUJIFA 

TECHNOLOGY OF JAPAN 

DESCRIPTION 
- 80% spare parts are produced in our factory. We can control the quality 
and the cost originally. 
- The electric motor is totally in cooper motor, which has good electrical 
conductivity and insulativity. 
- The protection gfade is IP40 
- Reduction box gear designed in high accuracy has lowered operating 
noise greatly. 
- Spare parts in ABS plastic is anti-oil, anhti-corrosion and safety. 

 

 
- Working grade: S3-25%-10min 
- Aircraft anti-rotation Wire rope 
- Every hoist has passed overall test 
- More than 10000 pcs daily outpu 1 for prompt delivery 
- With upper limit position 
- Heat treated and forged hook with safety latch 
- S rem ote control and hoist frame are aptional 
- Approved by TUV CE standard 

 

Hãng sản 
xuất 

(brand) 
Model 

Hình thức sử dụng 
(Method of Use) 

Tải trọng 
thiết kế 
(Rated 

capacity) 

Chiều cao 
(Lifting 
height) 

Tốc độ 
nâng hạ 
(Lifting 
speed) 

Nguồn 
điện 

(Rated 
volt) 

Công 
suất 

(Input 
power) 

Đường kính 
cáp  

(Cable 
diameter) 

Công nghệ 
(Technology) 

FUJIFA 
CD-K1 

1000/2000, 
30M 

Cáp đơn / Single cable (30m) 1000 Kg 1m-30m 

8-16 
M/MIN 

220V 

5,0KW 

10MM Japan 

Cáp đôi / Double cable (15m) 2000 Kg 1m-15 m 

FUJIFA 
CD-K1 

1000/2000, 
100M 

Cáp đơn / Single cable (100m) 1000 Kg 1m-100m 

5,0KW 

Cáp đôi / Double cable (50m) 2000 Kg 1m-50 m 

 

LƯU Ý: 
- Tra mỡ cho hộp số trước khi sử dụng. 
- Kiểm tra và thay mỡ định kỳ 1-2 tháng 1 lần. 
 
 

ĐẶC ĐIỂM: 
- Tải trọng đạt 50-95% tải trọng định mức, tùy vào chiều cao sử dụng 
- Tốc độ nâng hạ nhanh. 
- Có thể nâng hạ theo phương thẳng đứng hoặc kéo theo phương ngang. 
- Lắp đặt linh hoạt, vừa có thể treo vừa có thể đặt đứng trên khung dầm. 
- Động cơ điện dây đồng 100%. 
- Phanh điện từ tự kích hoạt khi mất điện, đảm bảo an toàn cao. 


